
DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP
(Đính kèm Tờ trình số                       /TTr-QLHN ngày    /      /           )

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH HẢI
SẢN NGỌC DIỄM

Tổ 9, Khu phố Phú Hà, Phường
Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí
Minh

Thuỷ sản tươi sống, hải sản khô, một
nắng, đông lạnh đóng gói sẵn

Nông
nghiệp

2 Hộ kinh doanh Phan Văn
Đoàn

D02, Tổ 3, Ấp Phước Thái, xã
Long Hải, TP Hồ Chí Minh

Bán buôn thực phẩm (mua bán nước
mắm, mắm các loại)

Nông
nghiệp

3 NGUYỄN THỊ THANH
TÂM

Tổ 4, khu phố Trảng Cát,
phường Tân Thành, Thành phố
Hồ Chí Minh

Thực phẩm tươi sống (bán thịt heo) Nông
nghiệp

4 HỘ KINH DOANH HS
ÁNH NHẬT

11 đường Tống Phước Hòa,
phường Rạch Dừa, thành phố Hồ
Chí Minh

Bán hải sản Nông
nghiệp

5 HỘ KINH DOANH TRÁI
CÂY CÁT TƯỜNG

402 đường Trương Công Định,
phường Tam Thắng, Tp Hồ Chí
Minh

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng
chuyên doanh (Mua bán trái cây)

Nông
nghiệp

6 HỘ KINH DOANH
HUỲNH TÚ KHUYÊN

Sạp D40 khu chợ thực phẩm 96
Hùng Vương thuộc Chợ An
Đông, Phường An Đông, Thành
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỊT Nông
nghiệp

7 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ XUYÊN

Tổ 9, Ấp Hải Bình, Xã Long Hải,
Thành Phố Hồ Chí Minh Buôn bán hải sản Nông

nghiệp

8 HỘ KINH DOANH VŨ
ĐỨC TÙNG

Tổ 11, ấp 12, xã Hoà Hội, Thành
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, thuỷ sản,
trứng.

Nông
nghiệp

9 HỘ KINH DOANH RAU
CỦ QUẢ TRẦN THỊ NGÁT

Số 22, Ấp Phước Hưng, Xã Long
Hải, Thành phố Hồ Chí Minh Bán lẻ rau, củ, quả. Nông

nghiệp

10 HỘ KINH DOANH HẢI
HÀ

A41, Tổ 7, Ấp Phước Thắng, Xã
Long Hải, Thành phố Hồ Chí
Minh

Bán lẻ hải sản Nông
nghiệp

11 HỘ KINH DOANH PHAN
THỊ MẪU

Sạp 216-218 chợ phường 1,
Phường 1, thành phố Vũng Tàu,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là
Phường Vũng Tàu, Thành phố
Hồ Chí Minh)

Kinh doanh thịt heo Nông
nghiệp

12 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
TUYẾT MAI

Quầy E33 khu B chợ Vũng Tàu,
phường Thắng Tam, thành phố
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu (nay là Phường Vũng Tàu,
Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán rau, củ, quả Nông
nghiệp

13 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
THU HUYỀN

669/10 đường Nguyễn An Ninh,
Phường Tam Thắng, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản phẩm theo danh mục
(thịt và sản phẩm thịt; thủy sản và sản
phẩm thủy sản (bao gồm các loại lưỡng
cư); rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ,
quả; trứng và các sản phẩm trứng;
muối; gia vị; đường; nông sản thực
phẩm khác; dầu thực vật; bột, tinh bột;
bánh, mứt, kẹo

Công
thương
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14
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN HÙNG
1982

D1-4/7 khu đô thị Chí Linh,
Phường Tam Thắng, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Bán lẻ bánh mặn,
bánh ngọt, Hải sản khô, trái cây sấy
khô)

Công
thương

15 HỘ KINH DOANH LÊ
THANH PHÚC 1969

11 Hoàng Hoa Thám, Phường
Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột; Bán lẻ
thực phẩm (Bán lẻ bánh mặn, bánh
ngọt, Hải sản khô, trái cây sấy khô)

Công
thương

16
CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI
NAM KHÁNH

1559 đường 30/4, Phường Phước
Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh sản phẩm bao gói sẵn
(bánh bao Thọ Phát, sữa Long Thành)

Công
thương

17
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN THƯƠNG MẠI
MINH GIA

58/29/40 Nguyễn Gia Thiều,
Phường Phước Thắng, Thành
phố Hồ Chí Minh

Phân phối hàng tiêu dùng đóng gói sẵn
(Các sản phẩm chế biến từ sữa Lof; các
sản phẩm bột tinh bột Acecook như mì,
bún, phở, miến)

Công
thương

18 HỘ KINH DOANH LÊ
MINH LƯỢNG

710/5/3/5 đường Bình Giã,
Phường Rạch Dừa, Thành phố
Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh dày (bánh dày) Công
thương

19 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
ÁI VÂN

Ki ốt số 32, khu 1, Chợ Côn Đảo,
đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất mứt hạt bàng Công
thương

20 CÔNG TY TNHH MINH
TRÍ NGỌC THẢO

Số 713 Trương Công Định,
Phường Tam Thắng, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh sản phẩm sữa bao gói sẵn
của công ty cổ phần sữa Việt Nam
(Vinamilk)

Công
thương

21 HỘ KINH DOANH HANI
BAKERY

Đường Song hành Nguyễn Huệ,
khu 5, đặc khu Côn Đảo, Thành
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh quy hạt bàng Công
thương

22 HỘ KINH DOANH HIẾU
TĂNG

Hàng 01, tổ 01, ấp Gia Hòa Yên,
xã Bình Giã, huyện Châu Đức,
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Buôn bán thực phẩm (Buôn bán bánh
tráng)

Công
thương

23 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN KIM HẢI

Số 863 đường 30/4, phường
Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí
Minh

Kinh doanh sản phẩm sữa bao gói sẵn
của công ty cổ phần sữa Việt Nam
(Vinamilk)

Công
thương

24 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN RỒNG VIỆT

Số 863 đường 30/4, phường
Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí
Minh

Kinh doanh sản phẩm sữa bao gói sẵn
của công ty cổ phần sữa Việt Nam
(Vinamilk)

Công
thương

25 HỘ KINH DOANH TÂN
AN VIÊN

Ấp Phước Tân, xã Hồ Tràm,
Thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất các loại bánh từ bột Công

thương

26 HỘ KINH DOANH HÙNG
BÚN BÒ

Số 1120, đường Võ Văn Kiệt, tổ
6, khu phố Suối Nhum, phường
Tân Thành, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (bánh
kem, bánh ngọt)

Công
thương

27 HỘ KINH DOANH PHẠM
THỊ THÙY DUNG

Đường Phạm Văn Đồng, khu 7,
đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất kem Công
thương

28 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ TRANG

27 đường Nguyễn Hữu Cảnh,
phường Rạch Dừa, Thành phố
Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột Công
thương

29
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN THƯƠNG MẠI
MINH TÂM

Số 58/29/42 Nguyễn Gia Thiều,
phường 12, thành phố Vũng tàu,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là
phường Phước Thắng, Thành
phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
(bia, nước giải khát dùng ngay, cà phê
hòa tan, ngũ cốc, sữa và các sản phẩm
từ sữa, nui, mì, cháo ăn liền, phở, hủ
tiếu, miến, bánh mứt, kẹo

Công
thương
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30 HỘ KINH DOANH LÒ
BÁNH MÌ ANH TUẤN

88 Huỳnh Minh Thạnh, ấp
Phước Thuận, xã Hồ Tràm, thành
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì, bánh kem các loại Công
thương

31 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ CẬY

59/2P Đông Lân 1, xã Bà Điểm,
huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ
Chí Minh

Bán buôn rau, quả; bán lẻ rau, quả Nông
nghiệp

32 HỘ KINH DOANH PHAN
HỮU TÂM

2/10/1 ấp Bắc Lân 1, Xã Bà
Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Doanh Trái cây Nông

nghiệp

33 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ HIÊN 1992

Số 64, đường Nguyễn Thị Bâu,
ấp Chợ A, xã Củ Chi, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt heo, lòng heo Nông
nghiệp

34 HỘ KINH DOANH TÍCH
TUYẾT THẢO

178/19/24 Trương Thị Hoa, tổ
12, khu phố 4, Phường Tân Thới
Hiệp, Quận 12 (này là Phường
Tân Thới Hiệp), Thành phố Hồ
Chí Minh

Mua bán rau Nông
nghiệp

35 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH THIÊN PHƯỚC

664/5B Đường Vườn Lài, khu
phố 2, Phường An Phú Đông

Sản xuất các loại bánh từ bột (bánh
kem, bánh ngọt)

Công
thương

36 HỘ KINH DOANH ĐỖ
VĂN BẰNG

Số 21/11 đường An Nhơn, khu
phố Tân Phú 1, phường Tân
Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí
Minh

Bán lẻ thực phẩm ( bán lẻ thịt và các
sản phẩm thịt gia súc, gia cầm)

Nông
nghiệp

37 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN MẠNH NGỌC

Thửa đất số 148, tờ bản đồ số
37,TỔ 3, ấp Lễ Trang, Xã Phước
Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt heo Nông
nghiệp

38 HỘ KINH DOANH ĐOÀN
VĂN ĐỨC

05 Lô L3, KDC Vĩnh Phú 2, Khu
phố Phú Hội, phường Bình Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh giá đỗ, rau củ quả Nông
nghiệp

39
HỘ KINH DOANH
TRƯƠNG THỊ THANH
HIỀN

102 PHẠM NGŨ LÃO, KHU
PHỐ HIỆP THÀNH 2,
PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SẢN XUẤT BÁNH MÌ Công
thương

40
HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG RAU CỦ QUẢ
TIẾN ĐẠT PHÁT

KI-OT LÂM MINH THÀNH,
ĐƯỜNG DC5-NC2, KHU PHỐ
AN PHƯỚC, PHƯỜNG BẾN
CÁT, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH

KINH DOANH RAU, CỦ, QUẢ Nông
nghiệp

41
HỘ KINH DOANH MINH
KHÔI- LƯƠNG CÔNG
CHIẾN

233/48/22 đường Lê Hồng
Phong, khu phố Phú Hòa,
phường Phú Lợi, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sơ chế, chế biến, đóng gói bánh tráng
và các sản phẩm từ bánh tráng

Công
thương

42 Hộ kinh doanh May Loan

94/3 khu phố Thạnh Quý,
phường An Thạnh, Thành phố
Thuận An, Tỉnh Bình Dương
(nay là 94/3 khu phố Thạnh Quý,
phường Thuận An, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán bánh tráng Công
thương

43 HỘ KINH DOANH MINH
HIẾU 92

65 Nguyễn Cư Trinh, phường
Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột Công
thương
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44 HỘ KINH DOANH SONG
NGUYÊN

148 Võ Văn Kiệt, phường Bến
Thành, Thành phố Hồ Chí Minh Bán mắm nông nghiệp

45 HỘ KINH DOANH HẢI
SẢN NHƯ CUA

108/38H Trần Quang Diệu,
phường Nhiêu Lộc, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán thủy sản cua thịt, cua gạch nông nghiệp

46 HỘ KINH DOANH HẦU
NGỌC HẠNH

Sạp 105, Nhà lồng 1, Chợ An
Nhơn, số 394 Lê Đức Thọ,
phường Gò Vấp, Thành phố Hồ
Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả Nông
nghiệp

47 HỘ KINH DOANH MAI
HỮU NHÂN

440/11E Nguyễn Kiệm, phường
Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí
Minh

Kinh doanh rau, quả Nông
nghiệp

48 HỘ KINH DOANH RAU
CỦ QUẢ SÀI GÒN

61/11 Nguyễn Thượng Hiền,
phường Bình Lợi Trung, Thành
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả Nông
nghiệp

49 HỘ KINH DOANH CUA
TIÊN NỮ

45 Vũ Tùng, phường Gia Định,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán thủy hải sản, thịt cua, thịt ghẹ,
trứng vịt, trứng gà, trứng cút

Nông
nghiệp

50 HỘ KINH DOANH THỰC
PHẨM HẢI SẢN TIÊN NỮ

47 Vũ Tùng, phường Gia Định,
Thành phố Hồ Chí Minh Bán thủy hải sản Nông

nghiệp

51 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH LE PHONG

33 Cô Giang, phường Cầu Kiệu,
Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh,
bánh tươi

Công
thương

52 HỘ KINH DOANH BÁNH
BÔNG LAN LANA

440 Nơ Trang Long, khu phố 34,
phường Bình Lợi Trung, Thành
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh bông lan Công
thương

53 CÔNG TY TNHH TRUNG
THÀNH ĐẠT

Thửa đất số 73, tờ bản đồ số 8,
đường ĐT749A, ấp Long Thành,
Phường Long Nguyên, Thành
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (thịt
đông lạnh và thủy sản đông lạnh)

Nông
nghiệp

54

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP -
CO.OPSMILE SÀI GÒN
GATEWAY

Căn hộ kết hợp cửa hàng 1.08,
Tầng 1, Lô A, Khu căn hộ
Saigon Gateway, 702 Võ
Nguyên Giáp, Phường Tăng
Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí
Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia,...)

Công
thương

55 CÔNG TY TNHH
KTFOODS

607 Lò Gốm, Phường Bình Tây,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: rau
củ và trái cây đóng lon, si rô đóng chai,
sữa và các sản phẩm từ sữa, mật ong
đóng chai,…

Công
thương

56 HỘ KINH DOANH NÔNG
SẢN ALIBABA

24 Quản Trọng Linh, Phường
Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh nông sản (rau, củ, quả) Nông

nghiệp

57 HỘ KINH DOANH BÁN
BUÔN PHÚ QUÝ

459 Quốc lộ 50, ấp 24, Xã Bình
Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán: Thịt, thủy hải sản, rau, củ,
quả các loại

Nông
nghiệp

58 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
THẢO

B4-069 Chợ Đầu mối nông sản
thực phẩm Bình Điền, Phường
Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau củ quả Nông
nghiệp
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59 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN HỮU ĐỨC

D3-068 Chợ Đầu mối nông sản
thực phẩm Bình Điền, Phường
Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh

Kinh doanh cá biển Nông
nghiệp

60 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ
CHẤM BĐ

F3-001 + F3-002 Chợ Đầu mối
nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, TP. Hồ Chí
Minh

Kinh doanh thuỷ hải sản tươi sống Nông
nghiệp

61
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
NGUYÊN THẢO

119 đường liên ấp 123 ấp 12, Xã
Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất bột chiên xù Công
thương

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-14T17:24:14+0700
	Hồ Chí Minh
	Lê Kỳ Văn<lkvan.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-14T17:24:21+0700
	Hồ Chí Minh
	Lê Kỳ Văn<lkvan.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-14T17:24:38+0700
	Hồ Chí Minh
	Lê Kỳ Văn<lkvan.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-14T17:24:50+0700
	Hồ Chí Minh
	Lê Kỳ Văn<lkvan.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-14T17:24:56+0700
	Hồ Chí Minh
	Lê Kỳ Văn<lkvan.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-15T11:28:21+0700
	Hồ Chí Minh
	Trần Tấn Lâm<ttlam.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




